
         
 

      

					BẢNG GIÁ SẢN PHẨM ZOĂNG CAO SU VÀ KEO DÁN PVC 
													CÔNG
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Email

 
:

 
bichvan.ltd@gmail.com

 																																															MST: 0200671492 -
 

Website : www.bichvan.vn
 

-
 

Hotline : 0906 066 757 
  

     

 
 

																									

 
 
 

 TÊN SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ 

DN – ĐƯỜNG KÍNH DANH NGHĨA 

Keo dán ống PVC 

15 GR Tuýp  

 

30 GR Tuýp  

50 GR Tuýp  

200 GR Hộp  

500 GR Hộp  

1000 GR Kg  

Gioăng cao su cho ống uPVC, mPVC 

                                Ø63 Cái  

          Ø75 Cái  

Đơn	giá	được	áp	dụng	từ	ngày	01/07/2023	cho	đến	khi	có	thông	báo	giá	mới.
	Đơn giá đã bao gồm 8% VAT

14.148

17.928

3.520

5.280

8.470
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152.240
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Ø90 Cái  

Ø110 Cái  

Ø125 Cái  

Ø140 Cái  

Ø160 Cái  

Ø180 Cái  

Ø200 Cái  

Ø225 Cái  

Ø250 Cái  

Ø280 Cái  

Ø315 Cái  

Ø355 Cái  

Ø400 Cái  

Ø450 Cái  

Ø500 Cái  

Ø560 Cái  

Ø630 Cái  

Ø710 Cái  

Ø800 Cái 
 

            

 

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách và rất hân hạnh được phục vụ ! 

 

Công Ty TNHH Thương Mại Bích Vân 

21.708

27.216

33.048

37.368

52.380

64.368
65.016

86.832
103.680

147.096
198.720

255.636

363.636
466.128

581.256

795.420

973.404

1.353.888
1.657.044




